
TUẦN 13: 
Tiếng Việt

Bài 64 :     in , it
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần in, it; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần in, it. Thực hiện đúng trò chơi hái táo vào rổ vần in, vần it.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc: Hồ sen. Viết đúng các vần in, it, các tiếng (đèn) pin, (quả) mít (trên bảng con).

- Giáo dục học sinh phải biết yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá.

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt, Bộ THTV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Tiết 1
	              Hoạt động của giáo viên
	                Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 

Kiểm tra: 2 HS đọc bài : Kết bạn
	

	Giới thiệu bài: vần in, vần it.
	

	2.Khám phá (BT 1: Làm quen)

a.Dạy vần in
Gv Giới thiệu từ đèn pin , tiếng pin , vần in.

 -Phân tích vần in. 
 -Đánh vần, đọc trơn: i - nờ - in / in. 

 -Phân tích tiếng pin. 
 -Đánh vần, đọc: pờ - in - pin / pin.
-Đánh vần, đọc trơn: i - nờ - in / pờ - in - pin / đèn pin.

b.Dạy vần it (như vần in)
- Đánh vần, đọc trơn: i - tờ - it / mờ - it - mit - sắc - mít / quả mít.

* Củng cố: HS nói 2 vần mới học:, 2 tiếng mới học
	-HS phân tích

 -HS đánh vần, đọc trơn

 -HS phân tích

 -HS đánh vần

 -HS đánh vần, đọc trơn

-HS thực hiện

-HS nói 2 vần mới học : in, it; 2 tiếng mới học : pin, mít

	3.Luyện tập - Thực hành:
	

	a.Mở rộng vốn từ (BT 2: Hái quả trên cây,...)

- HS đọc đọc từng từ: tin, nhìn, vịt,...
-HS làm bài trong VBT: 

1 HS nói kết quả 

GV chỉ từng quả táo, HS đọc kết quả : 

b.Tập viết (bảng con - BT 4)

-GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn viết 

HS viết: vần in, it , (đèn) pin, (quả) mít.
GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc

-HS làm BT

-HS nói kết quả

-HS lắng nghe

HS viết vào bảng con

HS tham gia nhận xét

	Tiết 2

	c. Tập đọc (BT 3) 

*Giới thiệu bài

*GV đọc mẫu. 

*HD Luyện đọc từ ngữ: 

*HD Luyện đọc câu

-GV: Bài có 5 câu. / GV chỉ từng câu cho .

-HD Đọc từng câu. 

- Cho HS thi đọc đoạn, bài. Chia bài làm 2 đoạn: 2 câu / 3 câu.

* Tìm hiểu bài đọc

-GV cho HS làm bài vào VBT. 

-GV chốt lại đáp án: 

1-2 HS nói lại câu đúng:

-GV: Bài đọc giúp em hiểu điều gì? .
	-HS lắng nghe

- HS luyện đọc : Hồ sen, đẹp lắm, cửa sổ, nhìn rõ, nở, kín hồ, thơm ngát.
- HS đọc từng câu 

-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc bài

-HS thực hiện làm bài trong vở  BT

- ... Vẻ đẹp và mùi hương thơm của hồ sen.

	4.Vận dụng - Trải nghiệm :

- Nhận xét tuyên dương những bạn đọc bài tốt 

- Dặn HS chuẩn bị bài 65 :iên , iêt 
	


 IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

_______________________________________________ 

Tập viết
Tiết 25:   Tập viết sau bài 64, 65
I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng in, it, iên, iêt, đèn pin, quả mít, cô tiên, viết - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

- Rèn kĩ năng viết đều , đẹp 

- Giáo dục tính chăm chỉ , cẩn thận 

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	             Hoạt động của giáo viên
	          Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	2.Khám phá 
- HS nhìn bảng, đọc: in, đèn pin, it, quả mít, iên, cô tiên, iêt, viết.
- Tập viết: in, đèn pin, it, quả mít.
-1 HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết vần in, it; độ cao các con chữ.

-GV vừa đưa chữ viết từng chữ ghi vần, tiếng, vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao của các con chữ, cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh (mít).

3. Luyện tập - Thực hành: 
- HS viết các vần, tiếng trong vở Luyện viết 1, tập một.

-Tập viết: iên, cô tiên, iêt, viết (như mục b). HS hoàn thành phần Luyện tập thêm.
-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc

-HS đọc nói cách viết

-HS viết vào vở

	4.Vận dụng - Trải nghiệm:

-GV nhận xét tiết học

-Nhắc những HS chưa hoàn thành , về nhà tiếp tục luyện viết


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________
Tiếng Việt
Bài 65:    iên ,  iêt

I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần iên, iêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iên, iêt. Làm đúng BT tìm từ ngữ có vần iên, vần iêt ứng với mỗi hình.

- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Tiết tập viết. Viết đúng iên, iêt, (cô) tiên, viết (trên bảng con).

- Giáo dục ý thức trách nhiệm khi vô tình làm hỏng  của người khác . 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt, Bộ THTV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	     Hoạt động của Giáo viên
	         Hoạt động của Học sinh

	       Tiết 1

1. Khởi động 

Kiểm tra bài cũ:-HS 1 đọc bài: Hồ sen. 

- Bài đọc giúp em hiểu điều gì?
	-HS đọc bài, trả lời câu hỏi

	Giới thiệu bài: vần iên, vần iêt.
	


	2.Khám phá (BT 1: Làm quen)

a.Dạy vần iên
- Gv giới thiệu từ :cô tiên, tiếng: tiên , vần iên
-HD Phân tích vần iên gồm âm iê và n. 
-HD Đánh vần, 

HD Phân tích tiếng tiên. 

 Cho hs  Đánh vần tiếng tiên  

-  Đánh vần, đọc trơn: 

b.Dạy vần iêt (như vần iên)
Đánh vần, đọc trơn: iê - tờ - iêt / Vờ - iêt - Viêt - nặng - Việt / Việt Nam.

* Củng cố: HS nêu 2 tiếng mới học , 2 vần mới học  
	 -HS phân tích

 -HS đánh vần đọc: iê - nờ - iên / iên.
 -HS phân tích tiếng tiên 
 -HS đánh vần đọc: tờ - iên - tiên / tiên.
 -HS đánh vần, đọc trơn :iê - nờ - iên / tờ - iên - tiên / cô tiên.

-HS thực hiện

-HS nói: 2 vần mới học: iên, iêt, 2 tiếng mới học: tiên, Việt.

	3. Luyện tập - Thực hành:
	

	a.Mở rộng vốn từ (BT 2)

 HS tìm từ ngữ ứng với mỗi hình; 

GV chỉ từng hình, HS nhắc lại.

b.Tập viết (bảng con - BT 4)

-GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa giới thiệu

-HS viết: iên, iêt, (cô) tiên, viết.
-GV cùng Hs nhận xét
	-HS tìm từ ngữ : HS nói kết quả:

-HS lắng nghe

HS viết vào bảng con

HS tham gia nhận xét

	Tiết 2

c. Tập đọc (BT 3)

*GV giới thiệu minh hoạ và bài đọc: kể về 2 HS trong tiết tập viết.

*GV đọc mẫu.

*HD Luyện đọc từ ngữ: 

*Luyện đọc câu

-GV: Bài có mấy câu? (10 câu).

-GV chỉ từng câu cho 1 HS đọc, cả lớp đọc vỡ.

Đọc từng câu. 

GV hướng dẫn HS nghỉ hơi 

HS tìm, đọc tiếng trong bài có vần iên (Kiên, biển, xiên); vần iêt (tiết, viết).
*Thi đọc đoạn, bài 

* Tìm hiểu bài đọc

-GV chỉ từng ý cho HS đọc.  

- GV chốt đáp án: Ý a (Hà viết chữ xiên vì chưa cẩn thận). Sai. Ý b (Hà viết chữ xiên vì Kiên lỡ xô bàn). Đúng. Ý c (Cô khen chữ Hà đẹp): Đúng.

- HS đọc lại kết quả; ghi lại vào VBT.

-GV: Bài đọc cho em biết gì về bạn Hà?
	-HS lắng nghe

-HS luyện đọc từ ngữ : tiết tập viết, cẩn thận, xô bàn, biển, xiên đi, nhăn mặt, thì thầm.
-HS  đọc câu: 1 HS đọc, cả lớp đọc vỡ.

- HS Đọc từng câu .
- HS đọc tiếng có vần iên , tiếng có vần iết 

-HS thi đọc bài

-HS đọc

-HS thực hiện làm bài trong vở  BT

-Đọc  kết quả 

- Hà viết chừ rất cẩn thận. / Hà tốt bụng, dễ bỏ qua lỗi của bạn

	4.Vận dụng – trải nghiệm.

- Nhận xét tuyên dương những bạn đọc bài tốt 

- Dặn HS chuẩn bị bài 66 :yên , yêt .
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________ 
Tiếng Việt

Bài 66:    yên ,  yêt
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Nhận biết các vần yên, yêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần yên, yêt.Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần yên, vần yêt. Hiểu và ghi nhớ quy tắc viết các vần yên, yêt.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nam Yết của em. Viết đúng các vần yên, yêt, các tiếng yên (ngựa), yết (kiến) (trên bảng con).

-Khơi gợi tính tò mò , muốn khám phá .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt ,  bộ thực hành Tiếng việt

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	        Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1.Khởi động 

Kiểm tra bài cũ : 2 HS đọc bài Tiết tập viết 

- Nhận xét 
	- 2 HS đọc bài 

	Giới thiệu bài:  yên, yêt.
	

	2. Khám phá (BT 1: Làm quen)

a.Dạy vần yên
GV giới thiệu từ: yên ngựa, tiếng yên 

HD Phân tích vần yên: gồm âm yê + n. 
- Cho HS Đánh vần, đọc: 

-Đánh vần , đọc trơn: 

b.Dạy vần yêt (như vần yên)
-GV giải thích: Nam Yết là một đảo thuộc quần đảo Trường Sa. 

- Cho HS đánh vần, đọc trơn: yê - tờ - yêt - sắc - yết / Nam Yết.

* Củng cố: HS nói 2 vần , 2 tiếng mới học 
	-HS đọc

 -HS phân tích: âm yê đứng trước , âm n đứng sau

 -HS đánh vần: yê - nờ - yên / yên.
 -HS đánh vần, đọc trơn: yê - nờ - yên / yên ngựa.

-HS lắng nghe

-HS thực hiện đánh vần, đọc trơn: yê - tờ - yêt - sắc - yết / Nam Yết.

-HS nói: 2 vần mới học: yên, yêt, 2 tiếng mới học: yên, yết.

	3.Luyện tập - Thực hành: 

a.Mở rộng vốn từ (BT 2: Tìm tiếng có vần yên, tiếng có vần yêt)
-HS đọc từng từ ngữ: yên xe, niêm yết,... GV giải nghĩa, 

-HS tìm tiếng có vần yên, vần yêt.
Ghi nhớ (quy tắc chính tả)
-GV chỉ bảng quy tắc nhắc để HS ghi nhớ . 

-GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả để viết đúng các vần iên, iêt.
b.Tập viết (bảng con - BT 5)

-GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa giới thiệu

-HS viết bảng con: yên, yêt , yên (ngựa), yết (kiến)
	-HS đọc từ ngữ

- HSTìm tiếng, đọc

-HS lắng nghe

- Ghi nhớ quy tắc chính tả 

-HS viết ở bảng con.

	Tiết 2

c.Tập đọc (BT 4)

- GV giới thiệu bài đọc về đảo Nam Yết. 

-GV vừa chỉ từng ảnh vừa đọc mẫu.

-HS luyện đọc từ ngữ: 

GV giải nghĩa: bộ phận cơ thể - một phần của cơ thể, nói cách khác, Nam Yết là một phần của Tổ quốc Việt Nam.

*Luyện đọc câu

-GV: Bài gồm 5 tấm ảnh, 5 câu.

-GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

-HS đọc từng câu (cá nhân).

*Thi đọc từng đoạn, cả bài

HS nhìn SGK, luyện đọc trước khi thi.

- HS thi đọc 5 câu dưới 5 tranh.

- HS thi đọc cả bài. 1 HS đọc cả bài. 
* Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC: Mỗi HS nói điều mình biết về đảo Nam Yết qua 1 tấm ảnh.

-1 HS làm mẫu với ảnh 1.

-Mỗi HS chọn 1 ảnh, nói điều mình biết về đảo Nam Yết qua ảnh đó. 
	-HS lắng nghe

-HS luyện đọc từ ngữ : Nam Yết, giữa biển, nét chấm, làm chủ, đèn biển, chiến sĩ, bộ phận, cơ thể.
-HS luyện đọc câu

- HS Luyện đọc. 

-HS thi đọc bài

-HS làm mẫu

	+ Ảnh 2: Từ xưa, Việt Nam đã làm chủ Nam Yết. / Ảnh cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết.

+ Ảnh 3: Đây là đèn biển ở Nam Yết. / Nam Yết có nhà cửa, có đèn biển.

+ Ảnh 4: Chiến sĩ trồng rau ở Nam Yết. / Các chú bộ đội sống ở Nam Yết như ở nhà.

+ Ảnh 5: Các chú bộ đội nắm chắc tay súng bảo vệ đảo Nam Yết. / Nam Yết là bộ phận của Tổ quốc Việt Nam.

	GV: Bài đọc giúp các em biết về đảo Nam Yết của nước ta và về cuộc sống của các chú bộ đội bảo vệ đảo Nam Yết.

	4. Vận dụng – trải nghiệm:
- Hôm nay các con học vần, tiếng, từ mới nào?

- Nhận xét tuyên dương những bạn đọc bài tốt 

- Dặn HS chuẩn bị bài sau


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiếng Việt
Bài 67:   on ,  ot
I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần on, ot; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần on, ot. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có van on, vần ot.
-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô (1).Biết nói lời xin phép.Viết đúng các vần on, ot, các tiếng (mẹ) con, (chim) hót (trên bảng con).

- Giáo dục các con ngoan ngoãn , vâng lời bố mẹ 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt, Bộ THTV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	        Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động 

Kiểm tra bài cũ: 2 HS đọc bài :Nam Yết .Nói điều em biết về đảo Nam Yết qua 1 tấm ảnh.
	-HS đọc bài, trả lời câu hỏi

	Giới thiệu bài: vần on, vần ot.
	

	2. Khám phá (BT 1: Làm quen)

a.Dạy van on
- GV giới thiệu từ:mẹ con , tiếng con , vần on 

Phân tích vần on. 
- HD Đánh vần và đọc trơn: 

- Phân tích tiếng con. 
 HD Đánh vần, đọc: cờ - on - con / con. –

- Cho Hs đánh vần, đọc trơn: 

b.Dạy vần ot (như vần on)
Đánh vần, đọc trơn: o - tờ - ot / hờ - ot - hot - sắc - hót / chim hót.

* Củng cố: HS nói 2 vần mới , 2 tiếng mới 
	-HS lắng nghe, tìm hiểu 

 -HS phân tích

 -HS đánh vần :o - nờ - on / on.
 -HS nói

 -HS đánh vần

 -HS đánh vần, đọc trơn :o - nờ - on / cờ - on - con / mẹ con.

-HS thực hiện

-HS nói: 2 vần mới học: on, ot, 2 tiếng mới học: con, hót

	3. Luyện tập - Thực hành:
	

	a.Mở rộng vốn từ (BT 2)

- HS đọc từ ngữ: nón lá, quả nhót, rót trà,...

-HS làm bài trong VBT; nói kết quả. 

- Nhận xét , chốt kết quả 

b.Tập viết (bảng con - BT 4)

- GV  đưa chữ viết mẫu, giới thiệu cách viết 

- HS viết: on, ot ,(mẹ) con, (chim) hót. 

-GV cùng HS nhận xét
	-HS đọc từ ngữ

-Tìm tiếng, Báo cáo kết quả, đọc

-HS lắng nghe

-HS viết ở bảng con

	Tiết 2

c.Tập đọc (BT 3)

*GV chỉ hình, giới thiệu: 

*GV đọc mẫu.

* HD Luyện đọc từ ngữ: 

GV giải nghĩa từ: tót 

*Luyện đọc câu

-GV: Bài có mấy câu? (9 câu).

-GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

-Đọc từng câu (cá nhân).

*Thi đọc đoạn, bài Chia bài làm 2 đoạn: 3 câu / 6 câu.

* Tìm hiểu bài đọc

BT a: GV nêu YC; chỉ từng ý cho HS đọc.

+ HS đánh dấu chọn ý đúng trên VBT 

+ GV: Ý nào đúng? 

+ GV: Ý nào sai? 

GV kết luận: 

+ GV: Bài đọc cho em biết gì về tính cách của rô con? 

* Củng cố: HS đọc lại bài 67; đọc 8 vần vừa học trong tuần (chân trang 122).
	-HS lắng nghe

-HS luyện đọc từ ngữ : cá rô, kiếm ăn, dặn con, liền, tót ra ngỗ, lên bờ, cá cờ can.
-HS luyện đọc câu

-HS thi đọc bài

-HS thực hiện làm bài trong vở  BT

- Ý đúng: Rô mẹ vừa đi - Rô con đã rủ cá cờ lên bờ.
- Ý sai: Rô mẹ vừa đi - Cá cờ đã rủ rô con đi xa.
-Rô con không nghe lời mẹ. / Rô con không nghe lời bạn. / Rô con bướng bỉnh, tự cho là mình hiểu biết.

	4.Vận dụng - trải nghiệm:

- Nhận xét tuyên dương những bạn đọc bài tốt 

- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                     ___________________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 26:                                   Tập viết sau bài 66, 67

I.Yêu cầu cần đạt: 
-  Viết đúng yên, yêt, on, ot, yên ngựa, yết kiến, mẹ con, chim hót - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

- Rèn kĩ năng viết đều , đẹp 

- Giáo dục tính chăm chỉ , cẩn thận 

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết., bảng con

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động :

Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	2.Khám phá: 

a) HS đánh vần, đọc trơn các vần, tiếng vừa học.

b)Tập viết: yên, yên ngựa, yết, yết kiến.

-1 HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết vần yên, yêt, độ cao các con chữ.

-GV vừa đưa chữ viết mẫu từng vần, tiếng, vừa hướng dẫn: 
+ Vần yên: chữ y cao 5 li. Vần yêt: chữ t cao 3 li.

+ yên ngựa: g cao 5 li, dấu nặng dưới ư. /yết kiến, dấu sắc đặt trên ê. - HS viết các vần, tiếng trong vở Luyện viết 1, tập một.

3. Luyện tập - Thực hành: 

-Viết: on, mẹ con, ot, chim hót (như mục b).

- GV cùng HS nhận xét bình chọn bạn viết đúng qui trình, nhanh đẹp

4.Vận dụng - Trải nghiệm.
- GV nhận xét tiết học

-Nhắc những HS chưa hoàn thành bài viết 
	HS đọc

- Đọc , nói độ cao các con chữ 

-HS lắng nghe

-HS viết vào vở 

-HS tham gia nhận xét, bình chọn


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiếng việt
                Bài 68:  Kể chuyện:  Mây đen và mây trắng
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
-Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.

- Nhìn tranh, có thể kể từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài.

Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được.

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt, Bộ THTV

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	          Hoạt động của giáo viên
	             Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 

Kiểm tra bài cũ :

- 1 HS kể lại câu chuyện :Sư tử và chuột nhắt 

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
Giới thiệu câu chuyện:

2. Khám phá: 
a.Nghe kể chuyện: GV kể chuyện 3 lần 

Kể với giọng diễn cảm. 

Lần 2 ,lần 3 kể kết hợp tranh
b.Trả lời câu hỏi theo tranh
Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi: Mây trắng nói gì với mây đen? 

GV chỉ tranh 2: Mây đen lặng im vì còn mải nghĩ điều gì? 

GV chỉ tranh 3: Vì sao mây đen oà khóc? 

GV chỉ tranh 4: Nước mắt của mây đen mang lại điều gì cho cánh đồng và cỏ cây, hoa lá? 

GV chỉ tranh 5: Vì sao mây trắng xấu hổ, tự trách mình? 

* Sau mỗi lần 1 HS trả lời, GV có thể mời thêm 1 hoặc 2 HS nhắc lại.

Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 2 hoặc 3 tranh.

-HS trả lời các câu hỏi theo 5 tranh.

3. Luyện tập - Thực hành: 

a.Kể chuyện theo tranh (GV không nêu câu hỏi)

-Mỗi HS nhìn 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.

-HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi Ô cửa sổ ).

-1 HS nhìn 5 tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện.

- GV cùng HS bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.

b.Tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyên
- Câu chuyện giúp em hiểu ra điều gì? 

-Không nên đánh giá người khác chỉ ở vẻ ngoài. Giá trị của mỗi người là ở những gì họ làm được

- Cả lớp bình chọn HS kể chuyện hay, 

 - Lời khuyên của câu chuyện.
	-HS kể chuyện 

- Trả lời câu hỏi 

- HS nghe kể chuyện 

- Trả lời câu hỏi 

- Mây trắng dè bỉu mây đen: “Nhọ nhẻm nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây. Thật xấu hổ!”.

-Nghe mây trắng dè bỉu, mây đen chả nói gì vì còn mải nhìn xuống cánh đồng hạn hán, nghĩ cách để giúp các bác nông dân.

- Mây đen khóc vì thương các bác nông dân, thương cánh đồng khát nước.

-Nước mắt của mây đen làm cho những cánh đồng reo vui, cỏ cây, hoa lá bừng tỉnh. Tất cả đều cảm ơn đám mây đen, cảm ơn cơn mưa tốt bụng.

-Mây trắng xấu hổ, tự trách mình đã kiêu kì, coi thường mây đen vừa tốt bụng vừa làm được việc có ích.

-HS trả lời câu hỏi theo tranh

- Hs kể chuyện theo tranh

-HS tham gia bình chọn

- Mây đen rất có ích. / Mây đen làmmưa tưới tắm cho cây cỏ, ruộng đồng. / Mây trắng xấu hổ vì đã coi thường mây đen, không hiểu giá trị của mây đen.

	4.Vận dụng – trải nghiệm:

GV nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Thần gió và mặt trời.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt

Bài 69:  Ôn tập
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:

-Ghép đúng các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần. Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Mẹ con cá rô (2).

-Biết nói lời xin lỗi. Tập chép đúng chính tả 1 câu văn.

- Giáo dục các con ngoan ngoãn , vâng lời bố mẹ 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt, Bộ THTV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                
	              Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1.Khởi động: 

Kiểm tra bài cũ: 1 HS đọc bài Tập đọc: Mẹ con cá rô (1).
	-HS đọc bài

	Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
	

	2.Luyện tập - Thực hành:
a.BT 1 (Ghép các âm thành vần) 

-GV đưa mô hình ghép vần; nêu - -YC: Ghép các âm chính i, iê, yê, o với âm cuối n, t thành vần.

GV chỉ
 từng âm chính ở cột dọc, 

GVchỉ 
từng âm cuối ở hàng ngang, 

GV chỉ
 mẫu, mời hs đọc .

-GV chỉ từng chữ, HS ghép từng âm thành vần (cột ngang); 
	- Quan sát mô hình 

-HS ghép âm

-HS đọc : i, iê, yê, o.
 -HS đọc: n, t.
- 1 HS đọc: iê - nờ - iên; . 1 HS nói: tiên
-HS nói :in (Sau đó, 1 HS nói 1 tiếng có vần in. VD: tin). Tiếp tục với it / iên / iêt / yên / yêt / on / ot. Sau mỗi vần, 1 HS nói nhanh tiếng có vần đó.

	b.BT 2 (Tập đọc)

-GV chỉ hình minh hoạ bài Mẹ con cá rô (2); giới thiệu: GV đọc mẫu. Sau đó, hỏi: Vì sao rô con nằm thở? 

Luyện đọc từ ngữ: 

*Luyện đọc câu

GV: Bài có 7 câu. / GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.

-Đọc từng câu (cá nhân).

*Thi đọc đoạn, bài. Có thể chia bài làm 2 đoạn (2 câu / 5 câu).

* Tìm hiểu bài đọc

-BT a: + GV nêu YC cho HS đọc.

BT b: + 1 HS đọc y/c (Nói lời rô con xin lỗi mẹ). 

-HS phát biểu. 

+ GV nhận xét lời xin lỗi của HS: lễ phép, thể hiện sự chân thành nhận lỗi...

GV: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? (Phải biết nghe lời mẹ. 
	-HS lắng nghe

- HS đọc : vọt lên, khô cạn, than thở, thần mưa, phất cờ, đổ về, tràn qua, vọt về, tha thứ.
-HS luyện đọc từ ngữ

-HS luyện đọc câu

- HS đọc từng câu CN 

-HS thi đọc bài

-HS thực hiện làm bài trong vở  BT

+ HS khoanh tròn ý đúng trong VBT hoặc viết vào thẻ ý mình chọn.

+ HS báo cáo kết quả: Ý thứ hai đúng (ý thứ nhất sai).

+ HS đọc lại kết quả: Khi rô con gặp nạn - chị gió, thần mưa giúp rô con.
-HS đọc

-VD: Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ luôn nhớ lời mẹ dặn ạ. / Mẹ ơi, hôm nay nằm trên bờ hồ khô cạn, con rất sợ. Con biết lỗi rồi ạ. Từ nay con sẽ luôn nghe lời mẹ ạ. / Xin mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé!...

- Rô con bướng bỉnh, không nghe lời mẹ nên đã gặp nạn).

	c.BT 3 (Tập chép)

-HS đọc câu văn cần tập chép.

-Cả lớp đọc thầm lại, chú ý những từ mình dễ viết sai. VD: vọt, gặp.
-HS viết bài trong vở / VBT.

-GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.
	 -HS đọc

-HS viết vào vở BT

	3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Nhận xét tuyên dương những bạn đọc to rõ ràng 

- Dặn dò về nhà chuẩn bị bài sau 
	


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
______________________________________________

